
STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG Quận, Huyện Tỉnh Thành GIẢI

1 Nguyễn Ngọc Thiên An 2017 2a Tiểu học Tân Văn I Lâm Hà Lâm Đồng Nhất

2 Nguyễn Lệ Bảo Anh 2016 3C Tiểu học Nguyễn Trãi Cư Mgar Đăk Lăk Nhì

3 Nguyễn Ngọc Xuân Liên 2016 3A2 Tiểu học Kim Đồng Lâm Hà Lâm Đồng Nhì

4 Nguyễn Lê Thanh Trúc 2016 3/1 Tiểu học Long An Long Thành Đồng Nai Ba

5 Trần Ngọc Minh Vân 2017 2/5 Tiểu học Sông Mây Vĩnh Cửu Đồng Nai Ba

6 Lê Chi 2016 3A Tiểu học Lê Lợi Cư Mgar Đăk Lăk Ba

7 Trần Hà Uyên Nhi 2016 3B Tiểu học Đinh Văn 5 Lâm Hà Lâm Đồng Khuyến khích

8 Lương Hà Anh 2018 1/5 Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh TP Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Khuyến khích

9 Ngô Trà My 2018 1a Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm TP Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Khuyến khích

10 Đoàn Ngọc Kim Ngân 2016 3A Tiểu học Lý Thường Kiệt Cư Mgar Đăk Lăk Khuyến khích

11 Hà Phúc Minh 2018 1/1 Tiểu học Phước Thắng TP Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Khuyến khích

12 Cao Hải Yến 2018 1/2 Tiểu học Kim Đồng TP Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Khuyến khích

13 Nguyễn Đoàn Gia Hân 2017 2a Tiểu học Bàu Sen TP Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Khuyến khích

14 Vũ Ngọc Lan Giang 2018 1/2 Tiểu học Song Ngữ Vũng Tàu TP Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Khuyến khích

15 Trần Ngọc Thiện 2016 3/4 Tiểu học Phước Thắng TP Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Khuyến khích

16 Lê Anh Tuấn 2016 3/3 Tiểu học Trương Công Định TP Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Khuyến khích

17 Trần Nguyễn Bảo Long 2017 2/5 Tiểu học Thống Nhất TP Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Khuyến khích

18 Nguyễn Ngọc Tú Uyên 2018 1,5 Tiểu học Song Ngữ Vũng Tàu TP Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Khuyến khích

19 Nguyễn Thành Phong 2017 2/5 Tiểu học Bùi Thị Xuân TP Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Khuyến khích

20 Phạm Diệu Anh 2018 1C Tiểu học Nguyễn Trãi Cư Mgar Đăk Lăk Khuyến khích

21 Nguyễn Ái Tâm An 2018 1C Tiểu học Đoàn Kết TP Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Khuyến khích

STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG Quận, Huyện Tỉnh Thành GIẢI

1 Ngô Minh 2015 4/3 Tiểu học Võ Thị Sáu Pleiku Gia Lai Nhất

2 Trần Đồng Thiên Kim 2014 5/6 Tiểu học Quang Vinh Biên Hòa Đồng Nai Nhì

3 Ngô Bảo Phúc 2014 5/4 Tiểu học Quang Vinh Biên Hòa Đồng Nai Nhì

4 Trần Kim An 2015 4/3 TH Phước Thắng Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Ba

5 Lê Thảo Nguyên Linh 2014 5C Tiểu học Đinh Văn 5 Lâm Hà Lâm Đồng Ba

6 Hà Thúc Vinh 2014 5/3 Tiểu học Võ Thị Sáu Pleiku Gia Lai Ba

7 Thân Ngân Hà 2015 4C Tiểu học Lê Lợi Cư Mgar Đăk Lăk Khuyến khích

8 Đỗ Bảo Trâm 2014 5/3 Tiểu học Trảng Dài Biên Hòa Đồng Nai Khuyến khích

9 Nguyễn Như Quỳnh Chi 2015 4 Tiểu học INSCHOOL Buôn Ma Thuột Đăk Lăk Khuyến khích

10 Nguyễn Tuấn Kiệt 2015 4 Tiểu học Lê Thị Vân Biên Hòa Đồng Nai Khuyến khích

11 Cao Lê Trâm Anh 2015 4/1 Tiểu học An Hảo Biên Hòa Đồng Nai Khuyến khích

12 Nguyễn Ngọc Mỹ Phụng 2014 5/7 Tiểu học Bùi Thị Xuân TP Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Khuyến khích

13 Nguyễn Ngọc Lan Chi 2015 4A2 TH - THCS Phan Đình Phùng Châu Đức Bà Rịa Vũng Tàu Khuyến khích

14 Hoàng Phương Anh 2014 5A4 Tiểu học Kim Đồng Lâm Hà Lâm Đồng Khuyến khích

15 Phạm Quỳnh Anh 2014 5a3 Tiểu học Châu Pha A Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu Khuyến khích

16 Lê Thanh Hà 2014 5/1B Tiểu học Phan Đình Phùng Biên Hòa Đồng Nai Khuyến khích

17 Nguyễn Song Khả Hân 2015 4a2 TH - THCS Phan Đình Phùng Châu Đức Bà Rịa Vũng Tàu Khuyến khích

18 Nguyễn Huỳnh Khánh Ngọc 2015 4/8 Tiểu học Nguyễn Du Biên Hòa Đồng Nai Khuyến khích

19 Nguyễn Phạm Quỳnh Anh 2014 5/2 TH-THCS Nguyễn Khuyến Biên Hòa Đồng Nai Khuyến khích

20 Trần Bảo Nam 2015 4A2 Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm TP Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Khuyến khích

21 Nguyễn Gia Hân 2014 5A Tiểu học Đinh Văn 1 Lâm Hà Lâm Đồng Khuyến khích

1 Trường Tiểu học Tam Phước 1 Tp Biên Hòa Đồng Nai Giải tập thể

2 Trường Song ngữ Lạc Hồng Biên Hòa Đồng Nai Giải tập thể

3 Trường Tiểu học An Hảo Tp Biên Hòa Đồng Nai Giải tập thể

4 Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn Tp Biên Hòa Đồng Nai Giải tập thể

5 Trường TH Nguyễn Chí Thanh Biên Hòa Đồng Nai Giải tập thể

6 Trường TH - THCS - THPT Trịnh Hoài Đức Trảng Bom Đồng Nai Giải tập thể

7 Trường TH Lê Văn Tám Tp Biên Hòa Đồng Nai Giải tập thể

8 Trường TH Quang Trung Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu Giải tập thể

9 Trường TH Lê Lợi Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu Giải tập thể

10 Trường TH Bình Minh Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu Giải tập thể

KHU VỰC ĐỒNG NAI (6 - 8 TUỔI)

KHU VỰC ĐỒNG NAI (9 - 10 TUỔI)

GIẢI TẬP THỂ


